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1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải 

trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt 

vận tải khách công cộng

21,280 67,200 106,400 136,640 168,000 204,960 216,160 44,800 85,120 115,360 146,720 182,560 194,880 38,080

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế 

ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn 

đến dưới 4 tấn

32,480 100,800 159,040 206,080 252,000 305,760 325,920 68,320 126,560 172,480 218,400 272,160 292,320 58,240

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải 

có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 

tấn

43,680 135,520 211,680 273,280 334,880 407,680 434,560 90,720 168,000 229,600 291,200 364,000 390,880 78,400

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến 

dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng 

Container 20 feet

54,880 168,000 266,560 341,600 418,880 510,720 542,080 113,120 211,680 286,720 364,000 454,720 487,200 96,320

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở 

lên  và xe chở hàng bằng 

container 40 feet

88,480 269,920 425,600 547,680 670,880 816,480 868,000 181,440 337,120 459,200 582,400 728,000 779,520 154,560
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1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải 

trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt 

vận tải khách công cộng

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế 

ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn 

đến dưới 4 tấn

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải 

có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 

tấn

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến 

dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng 

Container 20 feet

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở 

lên  và xe chở hàng bằng 

container 40 feet
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69,440 99,680 136,640 150,080 30,240 61,600 97,440 110,880 30,240 67,200 80,640 35,840 49,280 12,320

104,160 151,200 204,960 224,000 45,920 91,840 146,720 165,760 45,920 100,800 119,840 53,760 73,920 19,040

138,880 200,480 272,160 299,040 61,600 123,200 196,000 220,640 61,600 134,400 160,160 72,800 97,440 24,640

173,600 250,880 341,600 374,080 77,280 153,440 244,160 275,520 77,280 168,000 200,480 90,720 123,200 31,360

277,760 400,960 546,560 598,080 122,080 246,400 390,880 442,400 123,200 268,800 320,320 145,600 197,120 51,520
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